
Biểu số 01

                  746                      347                322                    25   

I Cấp học Mầm non                  141                       26                 26                    -     

1 Giáo viên mầm non hạng IV                   141                        26                  26                     -     

II Cấp học Tiểu học                  462                     217               217                    -     

1 Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Văn hóa                   393                      168                168                     -     

2 Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Tin học                     10                          7                    7                    -     

3 Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Thể dục                     17                        17                  17                    -     

4 Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Tiếng Anh                     30                        13                  13                     -     

5 Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Âm nhạc                       6                          6                    6                    -     

6 Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Mỹ thuật                       6                          6                    6                    -     

III Cấp học Trung học cơ sở                  115                       98                 73                   25   

1 Giáo viên THCS hạng III dạy Toán - lý                     31                        14                  14                     -     

2 Giáo viên THCS hạng III dạy Toán - tin                       1                          1                    1                     -     

3 Giáo viên THCS hạng III dạy môn Văn - sử                     16                        15                  15                     -     

4 Giáo viên THCS hạng III dạy môn Sinh - hóa                       9                        12                    9                      3   

5 Giáo viên THCS hạng III dạy môn Sinh - địa                       8                        15                    8                      7   

6 Giáo viên THCS hạng III dạy Địa - GDCD                       4                          1                    1                     -     

7 Giáo viên THCS hạng III dạy tiếng Anh                     11                          3                    3                     -     

8 Giáo viên THCS hạng III dạy Âm Nhạc                       6                        10                    6                      4   
Chuyển 01 người sang cấp 

tiểu học

9 Giáo viên THCS hạng III dạy Mỹ thuật                       1                          4                    1                      3   
Chuyển 02 người sang cấp 

tiểu học

10 Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học                       7                          7                    7                     -     
Chuyển 07 người sang cấp 

tiểu học

11 Giáo viên THCS hạng III dạy Công nghệ                     16                          3                    3                     -     

12 Giáo viên THCS hạng III dạy Thể dục                       3                          7                    3                      4   
Chuyển 01 người sang cấp 

tiểu học

13 Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công dân                       2                          6                    2                      4   

Cộng tổng

Số người dự 

kiến không 

tuyển được do 

hết chỉ tiêu

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 

(Kèm theo Kế hoạch số  16/KH-UBND ngày  13/02/2020 của UBND tỉnh)

TT
Cấp học/Vị trí việc làm, chức danh cần tuyển 

dụng

Chỉ tiêu tuyển 

dụng giáo viên 

được phê duyệt

Số người dự 

kiến được xem 

xét tuyển dụng 

đặc cách

Chỉ tiêu 

tuyển dụng 

đặc cách

Ghi chú

Trang 1



Số người dự 

kiến không 

tuyển được do 

hết chỉ tiêu

TT
Cấp học/Vị trí việc làm, chức danh cần tuyển 

dụng

Chỉ tiêu tuyển 

dụng giáo viên 

được phê duyệt

Số người dự 

kiến được xem 

xét tuyển dụng 

đặc cách

Chỉ tiêu 

tuyển dụng 

đặc cách

Ghi chú

IV Cấp học Trung học phổ thông                    28                         6                   6                     -                                         -     

1 Giáo viên THPT hạng III dạy toán                     10                          3                    3                     -     

2 Giáo viên THPT hạng III dạy vật lý                      -                       -     

3 Giáo viên THPT hạng III dạy tiếng Anh                       9                          1                    1                     -     

4 Giáo viên THPT hạng III dạy hóa học                       4                          1                    1                     -     

5 Giáo viên THPT hạng III dạy sinh học                       1                          1                    1                     -     

6 Giáo viên THPT hạng III dạy địa lý                      -                       -     

7
Giáo viên THPT hạng III dạy kỹ thuật công 

nghiệp
                      1                     -     

8
Giáo viên THPT hạng III dạy giáo dục quốc 

phòng và an ninh
                      3                     -     

Ghi chú: 746 chỉ tiêu còn được tuyển dụng trên không bao gồm 06 chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm Thư viện viên hạng IV

Trang 2



TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 

(Kèm theo Kế hoạch số  16/KH-UBND ngày  13/02/2020 của UBND tỉnh)

Trang 3



Trang 4



Lâm 

Bình

Na 

Hang

Chiêm 

Hóa

Hàm 

Yên

Yên 

Sơn

Sơn 

Dương

Thành 

phố

Sở 

Giáo 

dục và 

Đào 

tạo

Lâm 

Bình

Na 

Hang

Chiêm 

Hóa

Hàm 

Yên

Yên 

Sơn

Sơn 

Dương

Thành 

phố

Sở 

Giáo 

dục và 

Đào 

tạo

Lâm 

Bình

Na 

Hang

Chiêm 

Hóa

Hàm 

Yên

Yên 

Sơn

Sơn 

Dương

Thành 

phố

Sở 

Giáo 

dục và 

Đào 

tạo

   746      30      43      112    178     144      177        34        28      347        7      21       65      78      84        75        11          6      399      23     22       47    100    60      102      23      22   

I Cấp học Mầm non   141      -        -         -       79       -         62       -         -         26      -       -         10      12      -         -           4   115 0 0 -10 67 0 62 -4 0

1 Giáo viên mầm non hạng IV    141       -        -          -        79        -          62        -          26       10      12          4   115 0 0 -10 67 0 62 -4

II Cấp học Tiểu học   462      18     30       85     67    120     108       34       -       206       5     10       28      45     45       66         7       -       256   13 20 57 22 75 42 27 0

1 Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Văn hóa    393      12      26        73      60     101        87        34      168        1        7       20      41      35        57          7   225 11 19 53 19 66 30 27

2 Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Tin học      10        1      -          -         -          -            9        -          -     10 1 0 0 0 0 9 0

3 Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Thể dục      17        1      -            5        2         4          5        -          16        1         3        4        4          4   1 0 0 2 -2 0 1 0

4
Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Tiếng 

Anh
     30        4        3          6        5         5          7        -          13        3        1         2        2          5   17 1 2 4 5 3 2 0

5 Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Âm nhạc        6       -          1        -         -           5        -          -            5        1         2        2   1 0 0 -2 0 3 0 0

6 Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Mỹ thuật        6       -        -            1       -           5        -          -            4        1         1        2   2 0 -1 0 0 3 0 0

III Cấp học Trung học cơ sở   115      12     13       27     32      24         7       -       109       2     11       27      21     39         9       -     6   10   2 0 11 -15 -2 0 0

1 Giáo viên THCS hạng III dạy Toán - lý      31       -          6        12        5         8        -          -          14        1        3         5        2        3   17 -1 3 7 3 5 0 0

2 Giáo viên THCS hạng III dạy Toán- tin        1        1      -          -         -          -          -          -            1        1   0 1 0 0 0 -1 0 0

3
Giáo viên THCS hạng III dạy môn Văn - 

sử
     16       -        -            4      11         1        -          -          15        4         4        5        2   1 0 -4 0 6 -1 0 0

4
Giáo viên THCS hạng III dạy môn Sinh - 

hóa
       9        1      -            1        3         4        -          -          12        1        1         2        2        6   -3 0 -1 -1 1 -2 0 0

5
Giáo viên THCS hạng III dạy môn Sinh - 

địa
       8       -          4          1        2         1        -          -          15        1         3        6        5   -7 0 3 -2 -4 -4 0 0

6
Giáo viên THCS hạng III dạy Địa - Giáo 

dục công dân
       4        4      -          -         -          -          -          -            1        1   3 4 0 0 0 -1 0 0

Chia theo các đơn vị

Tổng 

toàn 

tỉnh

Chia theo các đơn vị

Tổng 

toàn 

tỉnh

Chia theo các đơn vị

Cộng tổng

BIỂU CÂN ĐỐI CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2019

(Kèm theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày  13/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Biểu số 02

TT
Cấp học/ vị trí việc làm, chức 

danh cần tuyển

Số chỉ tiêu còn được tuyển dụng Số đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách
Cân đối: Thừa (+) được tuyển dụng bổ sung; thiếu (-) 

không được tuyển dụng bổ sung

Ghi 

chúTổng 

toàn 

tỉnh

Trang 5



Lâm 

Bình

Na 

Hang

Chiêm 

Hóa

Hàm 

Yên

Yên 

Sơn

Sơn 

Dương

Thành 

phố

Sở 

Giáo 

dục và 

Đào 

tạo

Lâm 

Bình

Na 

Hang

Chiêm 

Hóa

Hàm 

Yên

Yên 

Sơn

Sơn 

Dương

Thành 

phố

Sở 

Giáo 

dục và 

Đào 

tạo

Lâm 

Bình

Na 

Hang

Chiêm 

Hóa

Hàm 

Yên

Yên 

Sơn

Sơn 

Dương

Thành 

phố

Sở 

Giáo 

dục và 

Đào 

tạo

Chia theo các đơn vị

Tổng 

toàn 

tỉnh

Chia theo các đơn vị

Tổng 

toàn 

tỉnh

Chia theo các đơn vị

TT
Cấp học/ vị trí việc làm, chức 

danh cần tuyển

Số chỉ tiêu còn được tuyển dụng Số đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách
Cân đối: Thừa (+) được tuyển dụng bổ sung; thiếu (-) 

không được tuyển dụng bổ sung

Ghi 

chúTổng 

toàn 

tỉnh

7 Giáo viên THCS hạng III dạy tiếng Anh      11        1      -            7        2        -            1        -            3         2        1   8 1 0 5 2 -1 1 0

8 Giáo viên THCS hạng III dạy Âm Nhạc        6       -          1        -         -           2          3        -          11        1         2        2        3          3   -5 0 0 -2 -2 -1 0 0

9 Giáo viên THCS hạng III dạy Mỹ thuật        1       -          1        -         -          -          -          -            6         3        1        2   -5 0 1 -3 -1 -2 0 0

10 Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học        7        1      -            1        1         1          3        -          14         1        1        6          6   -7 1 0 0 0 -5 -3 0

11 Giáo viên THCS hạng III dạy Công nghệ      16        3      -            1        7         5        -          -            3        1        1        1   13 3 -1 1 6 4 0 0

12 Giáo viên THCS hạng III dạy Thể dục        3       -          1        -         -           2        -          -            8         5        3   -5 0 1 -5 0 -1 0 0

13
Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục 

công dân
       2        1      -          -          1        -          -          -            6        1        5   -4 1 0 0 0 -5 0 0

IV Cấp học Trung học phổ thông     28      -        -         -        -         -         -         -         28         6      -       -         -        -        -         -         -           6       22      -       -         -        -      -          -        -        22     -     

1 Giáo viên THPT hạng III dạy toán      10       -        -          -         -          -          -          -          10          3          3   7    -       -         -         -       -           -         -          7   

2 Giáo viên THPT hạng III dạy vật lý      -         -        -          -         -          -          -          -          -          -     0    -       -         -         -       -           -         -         -     

3 Giáo viên THPT hạng III dạy tiếng Anh        9       -        -          -         -          -          -          -            9          1          1   8    -       -         -         -       -           -         -          8   

4 Giáo viên THPT hạng III dạy hóa học        4       -        -          -         -          -          -          -            4          1          1   3    -       -         -         -       -           -         -          3   

5 Giáo viên THPT hạng III dạy sinh học        1       -        -          -         -          -          -          -            1          1          1   0    -       -         -         -       -           -         -         -     

6 Giáo viên THPT hạng III dạy địa lý      -         -        -          -         -          -          -          -          -          -     0    -       -         -         -       -           -         -         -     

7
Giáo viên THPT hạng III dạy kỹ thuật 

công nghiệp
       1       -        -          -         -          -          -          -            1   1    -       -         -         -       -           -         -          1   

8
Giáo viên THPT hạng III dạy giáo dục 

quốc phòng và an ninh
       3       -        -          -         -          -          -          -            3        -     3    -       -         -         -       -           -         -          3   

Ghi chú: 746 chỉ tiêu còn được tuyển dụng trên không bao gồm 06 chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm Thư viện viên hạng IV

Trang 6



BIỂU CÂN ĐỐI CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2019

(Kèm theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày  13/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Trang 7



Trang 8
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